
R

Lighting

XI IRON LIGHT SERIES

99 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

  750 H650
     

C 1079 / 6

Led 8w x 6     

3.350.000đ

 1100 H680
     

C 1078 / 8

Led 8w x 8    

4.230.000đ

 1100 H480
     

C 1077 / 8+4

Led 8w x 12    

5.850.000đ



100Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

XI IRON LIGHT SERIES

C 7166 / 8
 650 L1300 H650

E27 x 8

C 7167 / 6
 600 L1000 H600

E27 x 6

3.825.000đ

2.920.000đ



R

Lighting

SYNTHETIC RESINS LIGH SERIES

101Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

180 H330     
V 6340

E27x L1   

780 H530     
C 6342 / 6

E27x L6   

1000 H840     
C 6343 / 12

E27x L6   

6.550.000đ

15.080.000đ

1.120.000đ

ĐÈN CỔ ĐIỂN CAO CẤP 



R

Lighting

XI IRON LIGH SERIES

600 H560     
C 1080 / 5

E27x L5   

1.790.000đ

600 H560     
C 1081 / 5

E27x L5   

1.790.000đ

102Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

600 H560     
C 1083 / 5

E27x L5   

1.880.000đ

600 H560     
C 1082 / 5

E27x L5   

1.880.000đ



103Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

600 H560     
C 6098 / 5

E27 x 5     

600 H560     
C 6096 / 5

E27 x 5     

600 H560     
C 6097 / 5

E27 x 5     

R

Lighting

XI IRON LIGH SERIES

 Led Ghim 3w x 6    
600 H180     

2.515.000đ

1.940.000đ

2.150.000đ

2.260.000đ



104Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

XI IRON LIGH SERIES

T 7160 / 5
 220 L1370 H750

E27 x 5

T 7161 / 3
 220 L770 H650

E27 x 3

C 7158 / 8
 930 H1000

E27 x 8

T 7159 / 9
 620 H900

E27 x 9

3.630.000đ

3.220.000đ

2.500.000đ

1.660.000đ



R

Lighting

XI IRON LIGH SERIES

C 7163 / 6
 600 H750

E14 x 6

C 7162 / 6+3
 600 H900

E14 x 9

105 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

C 7164 / 8
 700 H750

E14 x 8

C 7165 / 6
 700 H900

E27 x 6

2.570.000đ

3.300.000đ

3.520.000đ

3.520.000đ



R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

(((
800 H120     

MH 6349 / 10+5

Led 75w Đổi 3 màu 

6.900.000đ

630 H120     
MH 6348 / 6+3

Led 55w Đổi 3 màu 

4.050.000đ

(((

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

(((
800 H120     

MH 6349 / 10+5

Led 175w  

630 H120     
MH 6348 / 6+3

Led 135w 

(((

4.970.000đ

3.380.000đ

880 H120     
MH 7106 / 10+5(((

880 H120     
MH 7106 / 10+5

Led 155w 
Bluetooth nhạc

(((

6.550.000đ

660 H120     
MH 7107 / 6+3

Led 110w 
Kèm Bluetooth nhạc 

(((
660 H120     

MH 7107 / 6+3

3.950.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 106



880 H120     
MH 7108 / 10+5

Led 115w 
Kèm Bluetooth nhạc  

(((

660 H120     
MH 7109 / 6+3

Led 90w 
Kèm Bluetooth + Mp3 

(((

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

800 H120     
MH 1084 / 8+4 

Led 90w 

(((

530 H120     
MH 1085 / 6 

Led 55w 
(((

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 107

3.950.000đ

6.550.000đ

5.400.000đ

2.660.000đ

Thẻ pha lê



R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

800 H120     
MH 1086 / 6+6

Led 90w 

(((

520 H120     
MH 1088 / 6

Led 55w 

(((

800 H120     
MH 1087 / 6+6

Led 90w 

(((

108Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

5.400.000đ

5.600.000đ

2.550.000đ

Thẻ pha lê 

Thẻ pha lê



109 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

550 x L560     
MH 1089

Led 105w 

(((

Đa năng

(((

750 x L1150     
MH 1090

Led 135w 

(((

Đa năng

750 x L1150     
MH 1092

Led 135w 

560 x L560     
MH 1091

Led 105w 

(((

2.950.000đ

3.040.000đ

5.300.000đ

5.400.000đ



R

Lighting

 CEILING LED LIGH SERIES

110

1000     
ML 7110

Led 
Thẻ Pha Lê  

950     
ML 7112

Led 
Thẻ Pha Lê  

9.400.000đ

(((

1000     
ML 7111

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

(((

10.700.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

10.500.000đ



111 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

800     
ML 7113

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

800     
ML 7115

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

800 H460     
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

8.270.000đ

8.200.000đ

10.380.000đ

R

Lighting

  CEILING LED LIGH SERIES



R

Lighting

800 H430     
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

ML 1093

800 H430    
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((ML 1095

600 H330     
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((ML 1094

  CEILING LED LIGH SERIES 

112Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

8.350.000đ

8.350.000đ

4.550.000đ
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R

Lighting

600 H330     
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

ML 1096

800 H380    
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((ML 1097

   CEILING LED LIGH SERIES

600     
Led 
Thẻ Pha Lê  

(((ML 1098

Led viền chuyển 3 màu  

Led viền chuyển 3 màu  

Viền led chuyễn màu

Viền led chuyển màu

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

4.550.000đ

4.400.000đ

7.950.000đ



R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

800     
Led 
Thẻ Pha Lê  

5

600    
ML 6360

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 6361

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

114Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

8.500.000đ

4.400.000đ

4.400.000đ

(((

Đa năng



115 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

600     
ML 6363

Led 
Thẻ Pha Lê  

600     
ML 6364

Led 
Thẻ Pha Lê  

600     
ML 6362

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

(((

(((

600     
ML 6357

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

4.350.000đ

4.150.000đ

4.150.000đ

4.150.000đ
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600     
ML 6365

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

600     
ML 6370

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 6367

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((
4.150.000đ

4.150.000đ

3.780.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 
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600     
ML 7123

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 7127

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 7129

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

3.950.000đ

4.000.000đ

4.000.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 
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R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

600     
ML 1099

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 1100

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 1101

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 1102

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

4.000.000đ

4.200.000đ

4.200.000đ

4.200.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

120

600     
ML 1103

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 1104

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 1105

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

4.000.000đ

4.300.000đ

4.200.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

121

450 L600     
ML 1107

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

450 L600     
ML 1108

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

600     
ML 1106

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

4.650.000đ

4.550.000đ

4.550.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

-

I 4
5
0
m

m

600mm



R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

122

500     
ML 1109

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((
500     

ML 1110

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

500     
ML 1111

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

500     
ML 1112

Led 
Thẻ Pha Lê  

(((

3.200.000đ

3.200.000đ

3.200.000đ

3.200.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



500
ML 7148
 
Led 
  

(((

500-  
ML 7133
 
Thẻ Pha Lê  

123

Thẻ pha lê 

500
ML 7149
 
Led  
  Thẻ pha lê 

(((

(((

Đa năng

500-  
ML 7135
 
Thẻ Pha Lê  

(((
Đa năng

500-  
ML 7134
 
Thẻ Pha Lê  

(((

Đa năng

   CEILING LED LIGH SERIESR

Lighting

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

2.950.000đ

2.950.000đ

2.950.000đ

2.600.000đ

2.600.000đ



124

R   CEILING LED LIGH SERIES

500  
ML 6371
 
Led 
  

500
ML 6403
 
Led  
  

500-bluetooth  
ML 1113
 
Led x 36w  
  

500
ML 1115
 
Led x 36w  
  

500
ML 1116
 
Led x 36w  
  

Lighting

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

500  
ML 1114
 
Led x 36w  
  Thẻ pha lê 

1.820.000đ 1.880.000đ

1.960.000đ 2.200.000đ

1.750.000đ 1.750.000đ
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R

Lighting

 600 
ML 6095A

Led - 96w 

 500 
ML 1119

Led - 118w 

(((

 500 
ML 1120

Led - 125w 

(((

2.000.000đ

 500 
ML 1117

Led - 72w 

1.880.000đ

 500 
ML 1118

Led - 72w 

2700.000đ2.850.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

1.880.000đ
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R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

 490 
ML 1121

Led x 72w 

 490 
ML 1122

Led x 72w 

 490 
ML 1123

Led x 72w 

 480 
ML 1124

Led x 72w 

 480 
ML 1125

Led x 72w 

 480 
ML 1126

Led x 72w 

Vành sắt & Gỗ

Vành sắt & Gỗ

Vành sắt & Gỗ

Vành sắt & Gỗ

Vành sắt & Gỗ

Vành sắt & Gỗ

1.380.000đ

1.380.000đ

1.380.000đ

1.380.000đ

1.380.000đ

1.380.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 
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   460 
M 7300

Led 95w 

   480
M 7296

Led 80w  

R

Lighting

   460 
M 7298

Led 95w 

   480
M 7297

Led 80w  

1.485.000đ

1.485.000đ

1.800.000đ

1.800.000đ

   CEILING LED LIGH SERIES

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



   720 L1100
M 7292

Led 135w  

128

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

   510
M 7294

Led 75w  

   800
M 7293

Led 120w   

   500-bluetooth
M 1127  

Led 72w 

   500-bluetooth
M 1128  

Led 72w 

   500-bluetooth
M 1129  

Led 72w 

3.680.000đ

2.780.000đ

1.350.000đ

1.570.000đ

1.570.000đ

1.570.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 
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550 L850
ML 7142
 
Led 
Thẻ pha lê  
  

(((

750 L1150
ML 7141
 
Led 
Thẻ pha lê  
  

(((

R

Lighting

750 L1150
ML 7140
 
Led 
Thẻ pha lê  
  

(((

7.300.000đ

7.300.000đ

5.880.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



 600
ML 7144
 
Led  
  Thẻ pha lê 

(((

600
ML 7139
 
Led  
  Thẻ pha lê 

(((

130

750 L1100 
ML 1130
 
Led 
Thẻ pha lê  
  

(((

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

Led viền chuyển 3 màu  

Viền led

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

8.000.000đ

4.450.000đ

4.250.000đ



131 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

(((

600 - Led  
ML 6391

Led   

  

đổi màu

(((

   CEILING LED LIGH SERIES

800 - Led  
ML 6394

Led   
  
  

đổi màu

(((

600 - Led  
ML 6393

Led   

  

đổi màu

800 - Led  
ML 6392

Led   
  
  

đổi màu

(((

6.850.000đ

4.285.000đ

6.850.000đ

4.285.000đ

R

Lighting



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 132

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

600 - Led  
ML 6390

Led         đổi màu   
 
  

(((

800 - Led  
ML 6396

Led   
  
  

đổi màu

(((

(((
600 - Led  

ML 6395

Led   

  

đổi màu

6.850.000đ

4.280.000đ

4.100.000đ



600    600 Led     
ML 1131

133 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

600    
Led   
 
  

600 Led     
Led         đổi màu  

  

ML 3151( ( (

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

600    
Led   
 
  

600 Led     
Led         đổi màu  

  

ML 3153 ( ( (

4.350.000đ

4.250.000đ

4.650.000đ

600    500 Led     
ML 1132

3.500.000đ

( ( (

Đa năng

Led         đổi màu  

  

Led         đổi màu  

  

( ( (

Đa năng



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 134

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

 600 Led     
ML 1133

 600 Led     
ML 1135

 500 Led     
ML 1134

 500 Led     
ML 1136

5.400.000đ

4.090.000đ

4.960.000đ

3.860.000đ

( ( (

Đa năng

Led         đổi màu  

  

( ( (

Đa năng

Led         đổi màu  

  

( ( (

Đa năng

Led         đổi màu  

  

( ( (

Đa năng

Led         đổi màu  

  



400
ML 3200
 
Led 4 x 3w 
  

500 Led 
Hạt pha lê 

ML 3192( ( (

135

500 Led 
Hạt pha lê 

ML 3193

(((

R

Lighting

   CEILING LED LIGH SERIES

   520 - Led 105w
M 7289

(((

Đa năng2.070.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

1.970.000đ

2.510.000đ

2.510.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 136

Remote Quạt Đèn 
550.000đ

Q 3264
 350 H500

ThânQuạt aluminum 
Cách Quạt 1350

Q 3267
 350 H500

Thân Quạt aluminum
Cách Quạt 1350

Q 3265

6.680.000đ

 330 H500

Led 12w
Cách Quạt 1100

(((

Q 7154
 500 - Led 30w 

Cách Quạt 1100

(((

R

Lighting    LAMP FAN LED SERIES

6.050.000đ

8.420.000đ

7.110.000đ



137 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

  LAMP FAN LED LIGHT SERIES

Q 1137
 500 H550

Led 90w
Cách Quạt 1100

(((Q 1138
 500 H550

Led 90w
Cách Quạt 1100

Q 6099
 500 H650-Led 48w

Thẻ pha lê 
Cách Quạt 1100

(((
8.500.000đ

6.500.000đ

6.500.000đ

(((



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 138

Q 1139-Bluetooth
 500 H550

Led 90w
Cách Quạt 1100

(((

Q 1140
 500 H550

Led 60w
Cách Quạt 1100

(((

Q 1141
 500 H550

Led 60w
Cách Quạt 1100

(((

4.980.000đ

4.770.000đ

4.770.000đ

Q 7155
 420 H550

Led 90w
Cách Quạt 1100

Chất liệu đồng 100% 

(((

7.380.000đ

R

Lighting

  LAMP FAN LED LIGHT SERIES



R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

600 H600
ML 7153
 
Led - 188w  
  Hạt pha lê #30 Loại K9 

(((

139

8.280.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

ML 7152

(((
800 H950 

Led - 238w  
  Hạt pha lê #30 Loại K9 

13.500.000đ



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 140

TPL 6346
 Led 5w x 9  
  Led      Đổi màu  

 600 H2000(   98) 

12.000.000đ

9.430.000đ

TPL 6345
 Led 5w x 9 
  Led      Đổi màu  

 500 H1600

 600 H2000 (10 bóng)

11.650.000đ

10.280.000đ
 500 H1800(   79) 

TPL 6347
 Led 5w x 9 
  Led      Đổi màu  

 600 H1800(   105) 

10.600.000đ

8.050.000đ
 500 H1800(   60) 

((( ((( (((

R

Lighting

HANGING LIGHT LED SERIES



R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

141 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

T 7176 / 24
 500 H2800

Led 5w x 24 - 3000k

18.275.000đ

T 7177 / 18
 500 H2500

Led 5w x 18 - 3000k

9.500.000đ

Pha lê  

T 7087 / 7
450 H1380

Led 55w - 4000k

5.350.000đ



142

R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

T 7178 / 12
 400 L700 H1800

Led 5w x 12 - 3000k

T 7179 / 8
 350 H1500

Led 5w x 8 - 3000k

5.850.000đ

3.885.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



HANGING LIGHT
    LED SERIES

143

T 7181 
 400 - 500 - 600
      H1500
Led 145W - 3000k

 400 - 500 - 600 - 500 - 400
             H 1800
Led 200W - 3000k 

T 7180 

R

Lighting

 400 - 500 - 600 - 500 - 400
             H 1800
Led 200W - 3000k 

T 7182 

T 7183 
 400 - 500 - 600
      H1500
Led 145W - 3000k

8.200.000đ 8.200.000đ

4.850.000đ 4.850.000đ
Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



HANGING LIGHT LED SERIES

144

R

Lighting

T 1142 / 7 
 700 H1500
      Led 95w  

T 1143 / 4 
 300 H1000
      Led 85w - 3000k

Led        chuyễn màu 

T 1144 / 7 
 700 H1500
      Led 98w  

T 1145/ 6 
 550 H1200
      Led 105w  

3.480.000đ

3.480.000đ
3.000.000đ

1.950.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



145

R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

T 1147 / 6 
 300 H1200
     Led   

T 1149 / 6 
 300 H1200
     Led   

T 1148 / 8 
 350 L740 H1000
     Led 112w  

3.150.000đ

2.500.000đ

2.500.000đ

T 1146 / 9 
 900 H1100
     Led 126w  

4.100.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



146

R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

T 1151  
 550 H1200
     Led 120w  

T 1150  
 550 H1200
     Led 120w  

T 1152 / 4 
 470 H1200
     Led 105w  

T 1153 / 4 
 470 H1200
     Led 105w  

T 1154 / 4 
 470 H1200
     Led 105w  

2.800.000đ 2.800.000đ

2.600.000đ 2.600.000đ 2.600.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

T 7201 / 21
 350 H1500

Led 195w - 6k+3K  

147

T 1155 / 6 
 500 H1200
     Led 105w  

3.950.000đ

2.450.000đ

T 1156 / 6 
 500 H1200
     Led 105w  

2.450.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



148

T 7186
 180 L590 H1000

Led 105w 

T 6404
 300 L380 H350 

Led 85w  

R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

T 7184 / 9
 660 H600

Led 105w  

T 7185
 300 L550 H1000

Led 105w 

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

3.960.000đ

1.800.000đ

2.130.000đ

2.550.000đ



R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

TY 6406
320 L820 H320     

Led 80w  

2.650.000đ

T 7187
 360 L360 H900

Led 120w  

2.040.000đ

149 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

T 7204
 500 x 400 x 300
      H1200

Led 145w - 6k+3K  

2.400.000đ

T 7188
 230 L500 H900

Led 120w  

2.040.000đ



150

R

Lighting

HANGING LIGHT
    LED SERIES

V 6419
 140 H360

Led 30w - 3000k 

T 6418
 300 L900 - H1000

Led 125w 

T 6417
 160 L620 H1000

Led 105w  

V 6420
 170 H350

Led 30w - 3000k 

3.200.000đ

3.900.000đ

735.000đ

735.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



151

R

Lighting

T 7195 / 4
 250 H1200

Led 85w 

T 6108 / 4
 300 H1000

Led 90w 

T 6429 / 4
 300 H1000

Led 90w 

T 6433 / 4
 330 H1000

Led 85w  

T 7206 / 4
 380 H1200

Led 80w 

T 7208 / 4
 380 H1200

Led 80w 

2.050.000đ 2.320.000đ 1.760.000đ

1.720.000đ 2.320.000đ 2.480.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



152

Led 95w - 3000k  

T 7191 / 3
 300 H1300

HANGING LIGHT LED SERIES

T 7205
 350 H1200

Led 60w + E27  

1.380.000đ

2.480.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

T 7189 / 6
 300 H1300

Led 138w - 3000k  

3.000.000đ

Led 60w 

T 9068 / 6
 300 H1200

2.680.000đ

_ _
150mm



T 6425
 380 H1000

Thẻ pha lê
Led 55w - 3000k 

T 6129 / 3
 300 H1000

Led 60w 

153

R

Lighting

T 6126 / 4
 300 H1200

Led 80w 

T 6128 / 4
 300 H1200

Led 80w

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

1.870.000đ

2.060.000đ

2.060.000đ

2.530.000đ



154

T 7196 / 4
 250 H1200

Led 55w  

T 7197 / 5
 250 H1200

Led 55w 

T 7198 / 4
 250 H1200

Led 55w 

T 7193 / 4
 250 H1200

Led 55w 

T 7194 / 4
 250 H1200

Led 55w 

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

1.865.000đ 2.030.000đ 2.030.000đ

2.030.000đ

2.160.000đ



T 3315 / 3
 280 H900

Led 18w  

T 3316 / 6
 350 H1200

Led 36w 

R

Lighting

155

-210-

1
7
0

I
I

T 1157 
 210 H170
     Led 30w  

T 1158 
 210 H170
     Led 30w  

T 1159 
 210 H170
     Led 30w  

Xi màu hồng phấn Xi màu Vàng bóng Xi màu Inox

1.575.000đ
1.575.000đ

1.575.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

T 3317 / 9
 380 H1800

Led 54w  

1.060.000đ

2.030.000đ

3.550.000đ



T 3320 / 3
 100 L550 H900

E27 x 3

T 3318 / 3
 280 H900

E27 x 3

R

Lighting

156Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

Đế ngang 

T 3321 / 3
 100 L550 H900

E27 x 3

1.250.000đ
Đế ngang 

1.250.000đ

T 3319 / 3
 280 H900

E27 x 3

1.250.000đ

T 1160 / 3
 300 H1000

E27 x 3

1.350.000đ

1.250.000đ



157 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

T 1161 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.350.000đ

T 1164 / 3
  - E27 x 3300 H1000

1.350.000đ

T 1166 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.350.000đ

T 1165 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.380.000đ

T 1162 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.380.000đ

T 1163 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.350.000đ

R

Lighting



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 158

T 1168 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

T 1169 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

T 1172 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.380.000đ

T 1167 / 3
  - E27 x 3300 H1000

1.430.000đ

T 1170 / 3
  - E27 x 3300 H1000

1.430.000đ

1.350.000đ

1.350.000đ

T 1171 / 3
 300 H1000 - E27 x 3

1.380.000đ



T 6117
 320 H1000

E27 x 1 

T 7169
 300 x 300

E27 

T 7169D
 300 x 300

E27 

T 7169H
 300 x 300

E27 

T 7169Đ 
 300 x 300

E27 

159

R

Lighting

T 6118
 450 H1000

Led 18w 

1.600.000đ

1.980.000đ
Xi vàng bóng 

T 6119
 450 H1000

Led 18w 

1.980.000đ

930.000đ

930.000đ

930.000đ

930.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



160

T 1177 S  
 200 H400-E27

630.000đ

T 1177 T  
 200 H400-E27

T 1177 Đ  
 200 H400-E27

I

4
0
0
m

m

I
630.000đ 630.000đ

-

-

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

T 1175 
 360 H900-E27

T 1174 
 300 H900-E27

T 1176 
 260 H900-E27

HANGING LIGHT SERIES

T 1173 
 300 H900-E27 

378.000đ

378.000đ

710.000đ

730.000đ



T 6122 

497.000đ

 320 H1000
E27 x 1 

T 6123 

497.000đ

 250 H1000
E27 x 1 

T 6124 / 3 
 350 H1000

E27 x 3 

T 6125 

497.000đ

 200 H1000
E27 x 1 

R

Lighting

161 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

320

3
0

0

I
I

- -
T 1178 T 

 320 H900-E27x1

- -

T 1178 Đ 
 320 H900-E27x1

T 1178 Đỏ 
 320 H900-E27x1

T 1178 Lá
 320 H900-E27x1

T 1178 V
 320 H900-E27x1

T 1178 Cam
 320 H900-E27x1

-

400.000đ

400.000đ

400.000đ

400.000đ

400.000đ

400.000đ

1.485.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 162

R

Lighting

T 6442 

780.000đ

 350 H1000
E27 x 1 

T 6443 / 3 
 350 H1000

E27 x 3 T 6445 / 3 
 350 H1000

E27 x 3 

T 6446  
 350 L700 H1000

E27 x 2 T 3277D / 6
 500 H1000

Led 5w x 6 

1.460.000đ

1.950.000đ

885.000đ

1.315.000đ



T 3253 
 500 H450

E27 x 3 

1.965.000đ

R

Lighting

T 3281 
 380 H700

E27 x 2 E27 x 2

T 3283 
 380 H700

163 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

1.040.000đ 1.040.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 164

R

Lighting

T 3288 
 380 L500 H900

Led 5w + E14 x 2

T 6448
 500 L500 H900

Led 9w + E14 x 4

T 6449 
 300 L590 H900

Led 5w + E27 x 2

BABY LIGHT LED SERIES

2.060.000đ

OT 4154
 550 L550 

Led 30w đổi màu 

1.770.000đ

2.000.000đ

2.228.000đ



165 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

V 6131
 330 H430 

E27 

V 6133
 320 H400 

E27 x 1 

V 1180
 400 H500

E27 x 1 V 1181
 320 H300

E27 x 1 

930.000đ

V 1179
 500 H640

E27

2.400.000đ

1.420.000đ

1.150.000đ

1.450.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 166

V 6455
 220 H420 

E27 x 1 

V 6454
 300 H450 

E27 x 1 

V 6452
 270 H460 

E27 x 1 

V 6456
 220 H420 

E27 x 1 

V 1182
 240 H390

E27 x 1 

V 6453
 270 H460 

E27 x 1 

860.000đ

V 6137
 210 H390 

E27 x 1 

675.000đ

V 6451
 280 H460 

E27 x 1 

1.200.000đ1.250.000đ

1.200.000đ 1.200.000đ

1.250.000đ

1.250.000đ



167 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 1186
 330 H450

E27 x 1 

V 1187
 350 H550

E27 x 1 

1.400.000đ

1.400.000đ

R

Lighting

V 1183
 340 H410

E27 x 1 

V 1184
 330 H510

E27 x 1 

V 1185
 330 H510

E27 x 1 

1.400.000đ

1.400.000đ

1.400.000đ

V 1188
 350 H550

E27 x 1 

1.400.000đ



Lighting

V 7218
 320 H320

Led 9w - 3000k 

V 7219
 300 H350

V 7220
 400 H330

V 7221
 230 H270

R

ĐÈN VÁCH CHẤT LIỆU THẠCH CAO MALAYSIA

1.400.000đ

Led 9w - 3000k Led 9w - 3000k 
Led 9w - 3000k
Vách 3 D 

V 7222
 390 H390

Led 9w - 3000k 

V 7223
 360 H380

Led 9w - 3000k 

V 7224
 360 H360

Led 9w - 3000k 

168Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

1.430.000đ1.450.000đ 1.400.000đ

1.450.000đ 1.400.000đ 1.400.000đ



Lighting

R

V 1189
 110 H220

Led 9w - 3000k 

V 1190
 110 H220

Led 9w - 3000k 

V 1191
 110 H220

Led 9w - 3000k 

169 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 7212
 110 H230

Led 7w - 3000k 

V 7213
 110 H200

Led 7w - 3000k 

618.000đ 618.000đ

V 7214
 110 H200

Led 7w - 3000k 

618.000đ

V 7215
 110 H230

Led 7w - 3000k 

V 7216
 110 H230

Led 7w - 3000k 

V 7217
 110 H230

Led 7w - 3000k 

618.000đ 618.000đ 618.000đ

630.000đ 630.000đ 630.000đ

V 1192
 110 H220

Led 9w - 3000k 

630.000đ



R

Lighting

170Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 1193
 150 H250

Led 55w - 3000k 

V 1194
 150 H270

Led 55w - 3000k 

V 1195
 150 H270

Led 55w - 3000k 

V 1196
 150 H270

Led 55w - 3000k 

V 1197
 190 H300

Led 45w - 3000k 

V 1198
 190 H300

Led 45w - 3000k 

685.000đ 685.000đ

730.000đ 730.000đ 685.000đ

685.000đ

V 7243

465.000đ

 180 H290
Led 20w + E27 x 1   

V 7245 / 2
 320 H290

Led 20w + E27 x 2   

700.000đ



171 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

Lighting

R

V 7229
 200 H370

E27 x 1   

V 7231
 180 H330

Led màu + E27 x 1   

V 7233
 150 H350

Led màu + E27 x 1   

V 7230
 160 H400

Led 3000k + E27 x 1   

V 7234
 180 H390

Led 12 + E27 x 1   

V 7235
 150 H390

Led 12 + E27 x 1   

V 7236
 180 H320

Led 12 + E27 x 1   

470.000đ 487.000đ

485.000đ 485.000đ

510.000đ 510.000đ 510.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 172

V 7238
 140 H320

Led 12 + E27 x 1   

V 7240
 170 H300

Led 12 + E27 x 1   

V 7241 / 2
 230 H320

Led 12 + E27 x 2   

V 7344 / 2
 325 H310

E27 x 2     

V 6040
 150 H400

E14 x 1 Chao đá  

V 6041 / 2
 380 H400

E14 x 2 Chao đá  

V 6490
 150 H320

E27 x 1   

480.000đ 480.000đ 625.000đ

975.000đ 1.360.000đ

V 6489
 150 H320

E27 x 1   

410.000đ

410.000đ

V 7343
 220 H330

E27 x 1     

865.000đ 1.230.000đ

Lighting

R



173 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 7239
 160 H320

Led 12 + E27 x 1   

V 6481
 160 H320

Led + E27 x 1   

V 6484
 160 H320

Led + E27 x 1   

V 6486
 160 H320

Led + E27 x 1   

V 6485
 160 H320

Led + E27 x 1   

V 7244 / 2
 330 H290

E27 x 2   

V 7242
 140 H290

E27 x 1   

485.000đ 485.000đ 485.000đ

485.000đ 485.000đ

400.000đ 610.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 174

V 6156
 150 H300

Led 12w + E27 x 1    

445.000đ

V 6157 / 2 
 320 H300

Led 20w + E27 x 2    

700.000đ

V 6495
 145 H220

Led 10w      

V 6496
 145 H220

Led 10w      

V 3387 / 2
 250 H200

Led 15w      

490.000đ 380.000đ 380.000đ

V 3428
 130 H250

Led - E14 x 1     

320.000đ

V 3486
 120 H600

E27 x 1     

1.280.000đ

V 3429
 130 H250

Led - E14 x 1     

320.000đ



175 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 6498
 170 H290

E14 x 1     

385.000đ

Lighting

R

V 6497
 170 H290

E14 x 1     385.000đ

V 6508
 150 H250

E14 x 1     370.000đ

V 6509
 150 H250

E14 x 1     370.000đ

V 6510
 150 H250

E14 x 1     370.000đ

V 6511
 150 H250

E14 x 1     370.000đ

V 6504
 190 H260

E14 x 1     370.000đ



V 1199
 160 H260

E14 x 1     

418.000đ

Lighting

R

V 1200
 160 H260

E14 x 1     
418.000đ

V 1201
 160 H260

E14 x 1     
340.000đ

V 1202
 150 H260

E14 x 1     
340.000đ

V 1203
 150 H260

E14 x 1     
340.000đ

V 1204
 150 H260

E14 x 1     
340.000đ

V 1205
 150 H260

E14 x 1     
340.000đ

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 176



177 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 1214 V 1215 V 1216 V 1217
 120 H220

Chóa đèn 3D - E27     

285.000đ

 150 H300
E14 x 1     

 130 H300
E14 x 1     

 130 H290
E14 x 1     

385.000đ 377.000đ 377.000đ

Lighting

R

V 1206 V 1207 V 1208 V 1209

340.000đ 340.000đ 340.000đ 340.000đ

 150 H260
E14 x 1     

 150 H260
E14 x 1     

 150 H260
E14 x 1     

 120 H280
E14 x 1     

V 1210
 120 H280

E14 x 1     

V 1211
 150 H300

E14 x 1     

V 1212
 150 H300

E14 x 1     

V 1213
 150 H300

E14 x 1     

340.000đ 385.000đ 385.000đ 385.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 178

 170 H300
V 4137

 170 H300
E14 x 1     

274.000đ 274.000đ

V 4135
 170 H300

E14 x 1     

V 4136

E14 x 1     

V 6501
 170 H250

E14 x 1     

342.000đ 274.000đ

257.000đ257.000đ330.000đ

R

V 1220
 120 H220

V 1221
 120 H240

E27  x 1     

268.000đ 257.000đ

V 1218
 120 H220

Chóa đèn 3D - E27 

V 1219
 120 H220

E27 x 1     E27 x 1     

285.000đ 268.000đ

V 4134
 100 H300

V 4134
 100 H300

V 1222
 120 H240

E27  x 1     

257.000đ

V 4133
 100 H300

E14 x 1     

V 3466
 150 H220

Led 8w + E14 x 1    E27 x 1     E27 x 1     

INOX



WALL PAINTING LIGHT SERIES

179 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 7225

788.000đ
 170 H550 - E27

V 7226

595.000đ
 150 H330 - E27

V 7227

595.000đ
 160 H320 - E27

V 7228

585.000đ
 160 H320 - E27

V 1227

595.000đ
 150 H400 - E27

V 1228

595.000đ
 150 H300 - E27

R

Lighting

V 1223
 260 H410

Led 24w    

V 1224
 260 H410

Led 24w    

V 1225
 260 H410

Led 24w    

795.000đ 795.000đ 795.000đ

V 1226
 260 H410

Led 24w    

705.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 180

V 6473
 150 H220

Led 20w-3000k    

V 6475
 150 H220

Led 20w-3000k    

V 6476
 150 H200

Led 20w-3000k    

V 6478
 150 H200

Led 20w-3000k    

V 6803
 210 H260

Led 25w    

V 6639
 200 H200

Led màu 25w    

V 6145
 230 H220

Led 18w - 3000k   

V 6147
 180 H220

Led 18w - 3000k   

V 6148
 180 H220

Led 18w - 3000k   

V 6670
 200 H260

Led 22w 3000k    

R

400.000đ 400.000đ 400.000đ

455.000đ 355.000đ 430.000đ

430.000đ 430.000đ 430.000đ 430.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 181

V 7249
 280 H300

Led 30w - 6k+3k     

V 7252
 210 H270

Led 24w - 6k+3k     

V 6457
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 7250
 280 H300

Led 30w - 6k+3k     

V 7251
 280 H300

Led 30w - 6k+3k     

V 7253
 210 H270

Led 24w - 6k+3k     

V 7254
 210 H270

Led 24w - 6k+3k     

V 7247
 170 H340

Led 25w  

V 6459
 220

Led 25w - 6k+3k     

515.000đ 485.000đ515.000đ 515.000đ

468.000đ 468.000đ 468.000đ

410.000đ 415.000đ 415.000đ

Lighting

R



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 182

V 6461
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6463
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6465
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6458
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6460
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6462
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6464
 220

Led 25w - 6k+3k     

V 6466
 220

Led 25w - 6k+3k     

415.000đ 415.000đ

415.000đ 415.000đ 415.000đ

415.000đ 415.000đ 415.000đ

-

230.000đ

R

Lighting



SANO

183 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

V 3493
 180 H260

E27 x 1     

R

Lighting

348.000đ

V 3492
 180 H260

E27 x 1     

348.000đ

V 6467
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

V 6468
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

V 6469
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

V 6470
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

V 6470
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

V 6471
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

V 6472
 380 H200

Led 20w-6k+3K  

600.000đ 600.000đ

600.000đ 600.000đ

600.000đ 600.000đ



184Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

V 1229
 240 H260

Led 30w - 6k+3k     

V 1232
 240 H260

Led 30w - 6k+3k     

V 1233
 240 H260

Led 30w - 6k+3k     

590.000đ

V 1230
 240 H260

Led 30w - 6k+3k     

590.000đ

V 1231
 240 H260

Led 30w - 6k+3k     

590.000đ

590.000đ

590.000đ



MIRROR LAMP LIGHT SERIES
R

Lighting

188Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

ST 7265
L620 H200-Noen 20w ST 7266

L 490 H200-Noen 12w 

ST 7261
L600 H200-Led 9w

ST 6192 
L500 H120-Led 12w

ST 7262
L440 H200-Led 7w

ST 7263
L600 H200-Led 9w ST 7264

L440 H200-Led 7w

ST 6191 
L400 H120-Led 9w

ST 1248
L600 H80-Led 18w ST 1249

L520 H80-Led 12w

940.000đ
855.000đ

860.000đ
740.000đ

548.000đ
480.000đ

365.000đ
480.000đ

700.000đ
588.000đ



SANOR

Lighting

185 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

WALL LIGHT LED SERIES

V 1234

 Led 9w   

V 1235
300 H270

 Led 9w x 2 

V 1236

 Led 9w 

V 7313Đ
       120 H80
 Led - 4 x 3w
-

 260 H150 -

       250 H140-

-

V 1237
 250 H260

 Led 9w x  2
-

455.000đ 845.000đ

455.000đ 745.000đ

465.000đ

465.000đ

V 7314S
170 H80

 Led - 6 x 3w
-

520.000đ

V 7314Đ
170 H80

 Led - 6 x 3w
-

520.000đ

V 1238S
220 H80

 Led - 8 x 3w
-

745.000đ

V 1238Đ
220 H80

 Led - 8 x 3w
-

745.000đ

1 
NĂM 



WALL LIGHT LED SERIES

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 186

-

100 H130

595.000đ

V 1239S
120 H130

 Led - 12w

-

V 1239Đ
120 H130

 Led - 12w

-
V 1240S

80 H60
 Led - 6w x 2

-

V 1240Đ
80 H60

 Led - 6w x 2

V 1241S
260 H130

 Led - 24w

-

V 1241Đ
260 H130

 Led - 24w

-

V 6160

 Led - 12w

-

   100 H70 Led COB 12W
V 7312S

495.000đ

   100 H70 Led COB 12W
V 7312Đ

495.000đ

 100 H100 - Led 9w
V 1242S
-

 100 H100 - Led 9w
V 1242Đ
-

615.000đ 615.000đ 450.000đ 450.000đ

1.030.000đ 1.030.000đ

385.000đ

385.000đ

  200 H100 - Led 12w
V 1243S

-

570.000đ

  200 H100 - Led 12w
V 1243Đ

-

570.000đ

Lighting

R



R
MIRROR LAMP LIGHT SERIES

Lighting

L600 H180 - Led 12w
ST 1244

Chất liệu đồng 100%

L700 H200 - Led 12w
ST 7257

L550 H200 - Led 9w
ST 7260

L700 H200 - Led 12w
ST 7259

L610 H210 - Led 12w
ST 1246

L500 H210 - Led 9w
ST 1247

1.335.000đ

1.200.000đ

1.050.000đ

1.040.000đ

925.000đ

L550 H200 - Led 9w
ST 7258

1.140.000đ

187 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

L500 H180 - Led 9w
ST 1245

Chất liệu đồng 100%

2.090.000đ

2.290.000đ



R

Lighting

ST 6189 
L410 H100-Led 9w

ST 6195 
L560 H120-Led 12w

ST 6193 
L180 H120-Led 6w

ST 6194 
L400 H120-Led 9w

ST 6525
L530 H100-Led 12w

ST 6190 
L510 H100-Led 12w

ST 6526
L610 H100-Led 18w

ST 6528
L550 H100-Led 18w

MIRROR LAMP LIGHT SERIES

508.000đ

777.000đ

915.000đ

ST 6527
L480 H100-Led 12w

588.000đ

700.000đ

750.000đ

890.000đ

750.000đ
890.000đ

189 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



190Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

ST 3525 / 2
L350 H180-Led 5w

ST 6520 / 3
L460 H180-Led 5wST 6520 / 1

L150 H180-Led 5w

ST 6520 / 2
L300 H180-Led 5w

ST 3525 / 1
L150 H180-Led 5w

ST 3525 / 3
L480 H180-Led 5w

ST 6532 / 1
L160 H180-Led 5w

ST 6532 / 2
L330 H180-Led 5w 

ST 6532 / 3
L480 H180-Led 5w

R

Lighting

490.000đ

835.000đ

1.075.000đ

470.000đ

805.000đ

1.000.000đ

395.000đ

863.000đ

610.000đ



192Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

 MIRROR LAMP LIGHT SERIES

L150 H100-Led 5w
ST 7269 / 1 

L460 H100-Led 15w
ST 7270 / 3 

L150 H100-Led 5w
ST 7271 / 1 L460 H100-Led 15w

ST 7272 / 3 

ST 1250 / 2
L320 H160-Led 7w x2 

ST 1251 / 3
L320 H160-Led 7w x2 

ST 1252 / 2
L320 H160-Led 7w x2 

ST 1253 / 3
L320 H160-Led 7w x2 

370.000đ 765.000đ

370.000đ 765.000đ

790.000đ 1.000.000đ

790.000đ 1.000.000đ





194Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

FLOOR LAMP LIGH SERIES

   220 H1900
S 3531

E27 x 1

2.340.000đ

   280 H2200
S 3530

E27 x 1

3.257.000đ   320 H2400
S 3529

E27 x 1

3.940.000đ



DISCO LIGH SERIES

193Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

Laser Quay 12
Ø90 H140

Led RGB 6w x1

 143.000đ

Cầu Quay Nhím
W165 L135 H325
Cảm ứng theo nhạc

Led RGB 6w x1
 1.460.000đ

Laser 18 W170 L300 H100
Máy Phun Khối có remot điểu khiển 

 3.430.00đ

Laser 08 W300 L170 H100
Bắn tia laser xanh lá thay nhiều kiểu
cảm ứng nhạc  3.200.000đ

Laser 404 
W 120 L340 H120 6.150.000đ
Laser 404 là sự kết hợp giữa 4 máy 
tạo thành trong 1 máy
chức năng : Cảm ứng theo nhạc, gồm
tia laser đỏ, dương, lá , chớp sấm sét ,
chớp vòng, hình bông, và nhiều hình
thủ khác .
Laser 404 thích hợp cho nhà hàng, 
quán bar, phòng karaoke 
 
  

Ø250 L135 H325
Cảm ứng theo nhạc

Laser Quay 14    Led RGB 6w x1
  845.000đ

Laser Cầu Led  A9    300
Chức Năng chuyển đổi nhiều hình
cảm ứng nhạc  3.940.000đ

I

R

Lighting



195 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

FLOOR LAMP LIGH SERIES

   340 W1000 H1770
S 7273

E27 x 1
340mm

   340 W1000 H1770
S 7274

E27 x 1

   440 H1660
S 4144

E27 x 1 

   440 H1630
S 4147

E27 x 1 

I I

2.035.000đ

2.035.000đ

2.280.000đ

2.280.000đ

   250 H1530
S 7275

E27 x 1

250mm
I I

2.700.000đ



196Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

DESK LAMP LIGH SERIES 

   280 H1550
S 4148

E27 x 3 

1.137.000đ

   W420 H550
B 7281

E27 x 1

   W250 H420
B 7276

E27 x 1
   W250 H420
B 7277

E27 x 1

   W500 H570
B 7279

E27 x 1

   W350 H550
B 7280

E27 x 1

   W500 H570
B 7278

E27 x 1

835.000đ 835.000đ

1.085.000đ

1.668.000đ 1.600.000đ

R

Lighting

1.085.000đ



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 197

   215 H450
V 7284

Led 1w + E27 x 1 

800.000đ

   215 H450
V 7285

Led 1w + E27 x 1 

835.000đ

   280 H550
V 4146

E27 x 1 

730.000đ

   145 L200 H450
V 7282

Led 1w + E27 x 1 

835.000đ

B 1254
300 H580- E27  I

B 1255
300 H390- E27  I

B 1256
320 H480- E27  I

B 1257
300 H580- E27  I

B 1258
300 H390- E27  I

B 1259
250 H420- E27  I

1.080.000đ

1.080.000đ

1.055.000đ 940.000đ

940.000đ

R

Lighting

1.055.000đ



DESK LAMP LIGH SERIES 

198Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

   200 H400 - E27 
B 6165

   300 H530 
B 1261

Led 5w-E27 x 1 
   300 H530 

B 1262

Led 5w-E27 x 1 
   300 H530 

B 1263

Led 5w-E27 x 1 

   200 H400 - E27 
B 6169

B 1260
300 H450- E27  I

880.000đ

   330 H500 
B 6533

Led 5w + E27 

Sứ - Led

1.300.000đ

   300 H500 - E27 
B 4151

940.000đ

Led Led Led

590.000đ 590.000đ 590.000đ

Lighting

R

1.140.000đ 1.140.000đ



DESK LAMP LIGH SERIES 

   300 H520 - E27

1.580.000đ

B 6172
   300 H500 - E27

1.350.000đ

B 6174

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 199

   350 H420 - E27
B 6176

1.580.000đ

788.000đ
   250 H340 - E27 

B 6168

788.000đ
   250 H340 - E27 

B 6167

788.000đ
   250 H340 - E27 

B 6166

   300 H520 - E27

1.580.000đ

B 6173

   300 H500 - E27
1.350.000đ

B 6175
   350 H420 - E27

B 6177

1.580.000đ

Lighting

R



 CEILING LIGHTS SERIES 

200Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

   180 H100-Led 12w  
HL 4109

605.000đ
   220 H70-Led 7w 

HL 6182

570.000đ

Cảm ứng hồng ngoại

OT 7301B
   400 H120-Led 18w    500 H120-Led 24w 

OT 7301C
   350 H120-Led 12w 

OT 7301A

OT 6538B
   420 H120-Led 18w    500 H120-Led 24w 

OT 6538C
   350 H120-Led 12w 

OT 6538A

OT 4161B
   420 H120-Led 18w    500 H120-Led 24w 

OT 4161C
   350 H120-Led 12w 

OT 4161A

1.130.000đ925.000đ 1.550.000đ

1.130.000đ925.000đ 1.550.000đ

1.100.000đ900.000đ 1.480.000đ

2 
NĂM 

R

Lighting



CEILING LAMP LIGH SERIES R

Lighting

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat  201

   350 H120-Led 12w 
OT 4162A OT 4162B

   420 H120-Led 18w    500 H120-Led 24w 
OT 4162C

   350 H120-Led 12w 
OT 6186A OT 6186B

   400 H120-Led 18w    500 H120-Led 24w 
OT 6186C

   350 H90-Led 18w 
OT 7303

   350 H90-Led 18w 
OT 7304

   350 H90-Led 18w 
OT 7305

   225 H32-Led 6w
OT 3621

   290 H90-Led 12w 
OT 3597

   350 H90-Led 18w
OT 3596

900.000đ 1.100.000đ 1.480.000đ

900.000đ 1.100.000đ 1.480.000đ

630.000đ

2 
NĂM 

630.000đ 570.000đ

220.000đ 372.000đ 440.000đ

Pha lê Pha lê Pha lê



R

13430.3

10150.6

13430.3

20300.3

41006.2

COB 20W - 24

90

60

CD

24 (Lm)

50753.2

12688.3

6039.3

3172.9

2130.1

1m

2m

3m

4m

5m

(Lm)

33577.7

8224.4

3933.3

2108.9

1353.1

1m

2m

3m

4m

5m

28

13530.3

6755.6

22146.8

27682.2

33699.8

90

60

CD

COB 30W - 38

xx

(Lm)

16228.4

4052.1

1800.9

1013.1

650.3

1m

2m

3m

4m

5m

3345.8

3241.7

87125.7

13096.7

15520.8

33

COB 50W - 55

Thông số chiếu sáng 

Phạm vi chiếu sáng thích hợp  

1m - 3m

1m - 4m

1m - 5m

1m - 7m

1m - 8m

1m - 12m

Công suất 

3w

5w - 7w

10w - 15w

18w - 20w

25w - 30w

50w

 Thông số kỹ thuật 
- Chip led : Epistal – Korea 

- Công suất  : Cob 5w – 50w 

- Lumen : 90/W

- Chỉ số  hoàn màu :CRI – RA > 80

- Màu sáng : 3000k – 4000 k – 6000k 

- Chất Liệu : Aluminum + ABS 

- AC : 220v

- Tuổi thọ : 30.000H



Lighting

R

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 203

LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

   85 x L135 x H220
Led COB 30w 

PR 104
   85 x L125 x H220

PR 103

Led COB 20w 
   50 x L75 x H160
PR 101

Led COB 7w 
   70 x L90 x H180

PR 102

Led COB 12w 

   95 x L130 x H180

   85 x L135 x H220
Led COB 30w 

PR 108
   85 x L125 x H220

PR 107

Led COB 20w 
   50 x L75 x H160
PR 105

Led COB 7w 
   70 x L90 x H180

PR 106

Led COB 12w 

>

330
o

>

330
o

90m
m

-

-

1
3
0
m

m

-

-

100m
m-

-

1
6
0
m

m

-

-

>

330
o

>

330
o

>

330
o

>

330
o

>

330
o

>

330
o

>

330
o

350.000đ 455.000đ 585.000đ 775.000đ

350.000đ 455.000đ 585.000đ 775.000đ

   95 x L130 x H180
PR 150

Led COB 25w 
6000k - 4000k  

700.000đ

   100 x L160 x H180
PR 151

Led COB 35w 
6000k - 4000k  

890.000đ

PR 152

Led COB 25w 
6000k - 4000k  

700.000đ

   100 x L160 x H180
PR 153

Led COB 35w 
6000k - 4000k  

Ghi chú : Sản phẩm PR101 > PR108 khi sử dụng viền phát sáng  

Viền

Viền

890.000đ

3 
NĂM 

R

R

R

R



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

204Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

Thông số chiếu sáng 

1m - 7m

1m - 8m

1m - 12m

18w - 20w

25w - 30w

50w

Phạm vi chiếu sáng thích hợp  

1m - 3m

1m - 4m

1m - 5m

Công suất 

3w

5w - 7w

10w - 15w

 Thông số kỹ thuật 
- Chip led : Epistal – Sanan

- Công suất  : Cob 5w – 50w 

- Lumen : 80/W

- Chỉ số  hoàn màu :CRI – RA > 80

- Màu sáng : 3000k – 4000 k – 6000k 

- Chất Liệu : Aluminum + ABS 

- AC : 220v

- Tuổi thọ : 30.000H

   60 x L160 x H220
PR 155

Led COB 25w 
6000k - 4000k  

   80 x L180 x H240
PR 154

Led COB 35w 
6000k - 4000k  

>
330

o

   60 x L160 x H220
PR 157

Led COB 25w 
6000k - 4000k  

   80 x L180 x H240
PR 156

Led COB 35w 
6000k - 4000k  

>

330
o

   80 x L120 x H200
PR 158

Led COB 30w 
6000k - 4000k  

   80 x L120 x H200
PR 159

Led COB 30w 
6000k - 4000k  

   105 x L170 x H180
Led COB 10w 

PR 3641
   105 x L170 x H180

Led COB 10w 

PR 3640
   78 x L125 x H160

Led COB 7w 

PR 3635
   78 L125 H160

Led COB 7w 

PR 3634

>

330
o

330.000đ415.000đ 415.000đ 330.000đ

405.000đ 405.000đ

2 
NĂM 

410.000đ 410.000đ320.000đ 320.000đ

R
R

R

R

R

R

R
R

R R



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

Lighting

R

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led , chưa bao gồm thuế Vat 205

   115 x H220
PAR COB 30w 

PR 111

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 35w 

PR 109

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 30w 

PR 6544

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 35w 

PR 6231

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 30w 

PR 112

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 35w 

PR 110

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 30w 

PR 6543

6000k - 4000k 

   115 x H220
PAR COB 35w 

PR 6232

6000k - 4000k 

   115 x H230
PAR COB 30w 

PR 160

6000k - 4000k 

   115 x H230
PAR COB 30w 

PR 161

6000k - 4000k 

   115 x H230
PAR COB 30w 

PR 162

6000k - 4000k 

   115 x H230
PAR COB 30w 

PR 163

6000k - 4000k 

545.000đ 545.000đ470.000đ 470.000đ

545.000đ 545.000đ470.000đ 470.000đ

585.000đ 585.000đ510.000đ 510.000đ

2 
NĂM 

Giá bao gồm đế trụ Giá bao gồm đế trụ Giá bao gồm đế trụ Giá bao gồm đế trụ 

R

R

R

R

R

R
R

R

R

R

R

R



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

206Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

3 
NĂM 

 Thông số kỹ thuật 

- Chip led : Epistal – Korea

- Công suất  : Cob 12w – 30w 

- Lumen : 80/W

- Chỉ số  hoàn màu :CRI – RA > 80

- Màu sáng : 3000k – 4000 k – 6000k 

- Chất Liệu : Aluminum + ABS 

- AC : 220v

- Tuổi thọ : 30.000H

   100 x L100 x H200
Led COB 30w 

PR 170

6000k - 4000k 

   100 x L100 x H200
Led COB 30w 

PR 171

6000k - 4000k 

   65 x L95 x H175
Led COB 12w 

PR 164

6000k - 4000k 

475.000đ

   75 x L108 x H215
Led COB 18w 

PR 165

6000k - 4000k 

600.000đ

   97 x L130 x H245
Led COB 30w 

PR 166

6000k - 4000k 

820.000đ

   65 x L95 x H175
Led COB 12w 

PR 167

6000k - 4000k 

475.000đ

   75 x L108 x H215
Led COB 18w 

PR 168

6000k - 4000k 

600.000đ

   97 x L130 x H245
Led COB 30w 

PR 169

6000k - 4000k 

820.000đ

550.000đ 550.000đ

R

R

R

R

R

R

R

R



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

Lighting

R

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat  207

 Thông số kỹ thuật 

- Chip led : Bridgelux – Korea

- Công suất  : Cob 5w – 50w 

- Lumen : 80/W

- Chỉ số  hoàn màu :CRI – RA > 80

- Màu sáng : 3000k – 4000 k – 6000k 

- Chất Liệu : Aluminum + ABS 

- AC : 220v

- Tuổi thọ : 30.000H

   75 x L115 x H175
Led COB 10w 

PR 172

6000k - 4000k 

390.000đ

   85 x L145 x H195
Led COB 20w 

PR 173

6000k - 4000k 

590.000đ

   95 x L145 x H215
Led COB 30w 

PR 174

6000k - 4000k 

695.000đ

   70 x L135 x H190
Led COB 20w 

PR 176

6000k - 4000k 

645.000đ

   80 x L160 x H200
Led COB 30w 

PR 175

6000k - 4000k 

845.000đ

   70 x L135 x H190
Led COB 20w 

PR 179

6000k - 4000k 

645.000đ

   80 x L160 x H200
Led COB 30w 

PR 178

6000k - 4000k 

   100 x L115 x H200
Led COB 30w 

PR 177

6000k - 4000k 

500.000đ

845.000đ

3 
NĂM 





LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

Lighting

R

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 209

   130 x H205
Led Hạt 1w x 12 

PR 3626

     6000k  

   110 x H200
Led Hạt 1w x 7 

PR 3624

     6000k  

   95 x H210
Led COB 25w 

PR 6234

6000k - 3000k  

   90 x H200
Led COB 25w 

PR 3632

6000k - 3000k  

   90 x H200
Led COB 25w 

PR 3633

6000k - 3000k  

   65 x L75 x H120
Led COB 10w 

PR 180

6000k - 4000k 

   65 x L75 x H120
Led COB 10w 

PR 181

6000k - 4000k 

   75 x L90 x H170
Led COB 18w 

PR 182

6000k - 4000k 

   75 x L90 x H170
Led COB 18w 

PR 183

6000k - 4000k 

2 
NĂM 

480.000đ 400.000đ

480.000đ

420.000đ

420.000đ

3 
NĂM 

3 
NĂM 

540.000đ 540.000đ

520.000đ 480.000đ

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

210Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

   60 L100 H140
PR 6219

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   60 L100 H140
PR 6220

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   55 L90 H140
PR 6215

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   55 L90 H140
PR 6216

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   60 L100 H140
PR 6221

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   60 L100 H140
PR 6222

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   55 L90 H140
PR 6217

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

   55 L90 H140
PR 6218

Led COB 7w 
6000K - 3000K 

PR 120 - Led 5w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 120 - Led 3w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 122 - Led 5w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 122 - Led 3w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

2 
NĂM 

325.000đ 325.000đ

325.000đ 325.000đ 325.000đ 325.000đ

325.000đ 328.000đ

210.000đ 200.000đ 210.000đ 200.000đ

R

R

R

R

R

R

R

R



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 211 

ST 3502 - Led 3w
   35 H200
6000K - 3000K 

ST 6524 - Led 5w
   45 H250

PR 3655 - Led 5w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PT 119 - Led 5w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 118 - Led 3w
   55 L90 H140
6000K - 3000K 

-35mm-

-70mm -

-
45m

m
-

-
5
7
m

m- -
55

m
m
-

ST 6523 - Led 5w
   45 H250

ST 7256 - Led 3w
   35 H250
6000K - 3000K 

-
65mm-

-
3
5
m

m
-

ST 7255 - Led 3w
   35 H250
6000K - 3000K 

PR 3655A - Led 3w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 3654 - Led 5w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 3654A - Led 3w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PT 3653 - Led 3w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PT 121 - Led 5w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PT 3652 - Led 3w
   65 L90 H140
6000K - 3000K 

PR 3645 - Led 3w
   55 L115 H150
6000K - 3000K 

PR 3650 - Led 3w
   55 L115 H150
6000K - 3000K 

ĐẾ ĐÈN RAY - TR & Đ
   75 L100 H38-

337.000đ
280.000đ 280.000đ

340.000đ 340.000đ

200.000đ 188.000đ 188.000đ200.000đ

210.000đ 200.000đ 210.000đ 200.000đ

230.000đ 230.000đ 230.000đ
43.000đ

Đế kim loại



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

L320 Ø
 2

3
0

212Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

IP 65
I

IP 65
I

2 
NĂM 

R

Lighting

1m   : 
1m5 :

2m :

PR 6545 - Led 5w
   70 L220 H150
6000K - 3000K 

370.000đ

THANH RAY SANO

35w

PC 7306 
   65 H120 - Led 10w - 220w

Rọi xa 20m

3000k     - 
Xanh Lá  - 

PC 7307 
   90 H135 - Led 15w - 220w
3000k     - 
Xanh Lá  - 

Rọi xa 20m

105.000đ
165.000đ

206.000đ
   230 L320 H900 Led 35w

6000K - 4000K 

PR 6227

1.050.000đ

2 
NĂM 

2 
NĂM 

SP Sử dụng đế ray 
      và đế trụ 

880.000đ
880.000đ

985.000đ
1.100.000đ



LED SPOT TRACK LIGHT SERIES 

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led & ballats,   chưa bao gồm thuế Vat 213

Lighting

R

2 
NĂM 

IP 68
I

*** ĐÈN PHA LED CHUYÊN SỬ DỤNG ĐẶT DƯỚI NƯỚC HOẶC TRÊN BỜ - VỎ INOX  
*** Đèn bắt buộc sử dụng qua Ballats 24V - Giá trên đã bao gồm Ballats 24V    

UNDERWATER LIGHT SERIES 

   140 L90 H220- Led 9w
HN 3773

AC 24V - Dây 2m
   160 L90 H220- Led 12w
HN 3774 

AC 24V - Dây 2m
   80 L90 H115
HN 3775 

Led 3w -  
AC 24V - Dây 2m

   130 H60- Led 6w
HN 3771

AC 24V - Dây 2m
   160 H60- Led 9w
HN 3770

AC 24V - Dây 2m
   180 H60- Led 12w
HN 6547

AC 24V - Dây 2m

   120 L90 H200- Led 6w
HN 3772 

AC 24V - Dây 2m

3000k 3000k 3000k

3000k 3000k 3000k

450.000đ
950.000đ

1.100.000đ
1.085.000đ

1.340.000đ

1.330.000đ

1.470.000đ

980.000đ

1.100.000đ

1.350.000đ

1.480.000đ

1.530.000đ

1.650.000đ

Cách sử dụng tăng phô âm hồ nước 
10w sử dụng đèn 3w > 8w
15w sử dụng đèn 9w >11w
30w sử dụng đèn 12w >24w

Tăng Phô- AC 24V 
10w = 400.000đ    
15w = 490.000đ    
30w = 620.000đ    



R

Lighting

2 
NĂM IP 65

I

214Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

LED GARDEN HEAD LIGHT SERIES 

   60 H150-Led 5w 
PT 3781Đ

Rọi sáng xa 5m 

    275.000đ 

   60 H150-Led 5w 
PC 3780S

Rọi sáng xa 5m 

    275.000đ 

   60 H150-Led 5w 
PC 3781

Rọi sáng xa 5m 

    275.000đ 

   60 H150-Led 5w 
PT 3780

Rọi sáng xa 5m 

    275.000đ 

   155 L70 H190 
PC 7308

Led 9w (220v) 

3000k - 830.000đ 
- 1.080.000đ

   190 L70 H210 
PC 7309

Led 18w (220v) 

3000k - 1.200.000đ 
- 1.360.000đ

1 
NĂM 

1 
NĂM 



IP 44
I

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 215

   140H140 
VC 3825

Led 3w - 6k - 30k
   140H140 

VC 3826

Led 3w - 6k - 30k

1
NĂM 

   90 H260
VC 3792

E27 x 2
   110 H300

VC 3793

E27 x 2
   90 H260

VC 3796

E27 x 2
   110 H300

VC 3797

E27 x 2

475.000đ 537.000đ 475.000đ 537.000đ

   60 H330
VC 3817

- E27 x 2   90 H230 - E27
VC 3804

   90 H230 - E27
VC 3805

   90 H330
VC 3818

- E27 x 2

400.000đ 400.000đ 340.000đ 480.000đ

   80 L75 H230
GC 6344S

Led 10w 
   80 L75 H230

GC 6344Đ

Led 10w 

   110 L70 H80
GC 6243S

Led 10w 
   110 L70 H80

GC 6243Đ

Led 10w 

570.000đ 570.000đ

600.000đ 600.000đ

R

Lighting

375.000đ 375.000đ

OUTDOOR LIGHT SERIES 



R

Lighting

RO

 OUTDOOR LED LIGHT SERIES 

216Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

   70 H160
GC 6249

Led 7w 
   70 H235

GC 6250

Led 7w x 2
   45 H230
GC 6255S

Led 7w 
   45 H230

GC 6255Đ

Led 7w 

440.000đ 440.000đ 440.000đ 675.000đ

IP 44
I

2
NĂM 

   90 H160
GC 6251

Led 9w 

535.000đ

   90 H210
GC 6252

Led 9w x 2

785.000đ

   90 H160
GC 6253

Led 9w 

535.000đ

   90 H210
GC 6254

Led 9w x 2

785.000đ



OUTDOOR LIGHT SERIES 

Lighting

R

217 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

IP 65
I

   90 H160
GC 6548

Led 9w  

   90 H160
GC 6550

Led 9w  

   90 H210
GC 6551

Led 9w x 2

   90 H210
GC 6553

Led 9w x 2

   90 H210
GC 1264

Led 9w x 2

2 
NĂM 

   90 H210
GC 1265

Led 9w x 2

535.000đ 785.000đ 785.000đ

535.000đ 785.000đ 785.000đ

   90 H160
GC 6549

Led 9w 

535.000đ

   90 H210
GC 6552

Led 9w x 2

785.000đ

   90 H210
GC 1266

Led 9w x 2

785.000đ

Sản phẩm có thể gắn ngoài trời hoặc trong nhà 



 OUTDOOR LED LIGHT SERIES 

218

R

Lighting2 
NĂM IP 65

I

I
I

2
0

0
m

m

-100mm-

   100 L100 H200
VC 1267S

Led 7w x 2
   100 L100 H200
VC 1267Đ

Led 7w x 2
   85 L85 H200

VC 1268S

Led 7w x 2

I
I

2
0

0
m

m

- 85mm-

-
90mm-

   85 L85 H200
VC 1268Đ

Led 7w x 2

   100 L100 H200
VC 1269S

Led 7w x 2

I
I

2
0
0
m

m

-100mm-

   100 L100 H200
VC 1269Đ

Led 7w x 2
   100 L50 H160
VC 1270S

Led 7w x 2

I

I

1
6
0
m

m

-100mm-

   100 L50 H160
VC 1270Đ

Led 7w x 2

   170 L80 H170
VC 1271S

Led 7w 

170mm- -

I
I

1
7

0
m

m

   170 L80 H170
VC 1271Đ

Led 7w 
   80 L65 H140
VC 1272S

Led 5w x 2 

 65mm- -

I
I

1
7
0

m
m

   80 L65 H140
VC 1272Đ

Led 5w x 2 

785.000đ 785.000đ 645.000đ 645.000đ

785.000đ 785.000đ 685.000đ 685.000đ

625.000đ 625.000đ 410.000đ 410.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

Sản phẩm có thể gắn ngoài trời hoặc trong nhà 



OUTDOOR LIGHT SERIES 

219   

Lighting

R

   170 L170 H100
VC 1273

Led 12w  

đèn có thể để trụ 

đèn có thể để trụ 

   150 H280
VC 1274

Led 12w  

2 
NĂM 

IP 55
I

   150 H280
VC 1275

Led 12w  

    170 L170 H100
VC 1276

Led 12w  
I    70 L70 H300

V 6256Đ

Led 7w 
   100 H200

V 7310

Led 7w x 2 
   70 L70 H300

V 6256S

Led 7w 

  180 H45
V 7315

Led 3w x 3
    120 H270
VC 1277

Led 15w  
I     120 H270

VC 1278

Led 15w  
I

837.000đ

837.000đ

1.230.000đ 1.230.000đ

700.000đ 625.000đ 625.000đ

610.000đ 963.000đ 963.000đ
Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 



 OUTDOOR LED LIGHT SERIES 

    83 x L83 H70
VC 1279

Led 3w  
I

76mm x 76mm 76mm x 76mm 65mm x 65mm

   70 x L70 H60
AS 3778

R

Lighting

   83 x L83 H70 
VC 1279Đ

I

274.000đ

   100 H800
TC 1280

Led 12w  
I    110 H800

TC 1281

Led 12w  

I      110 H800
TC 1282

Led 12w  

I    180 H800
TC 1283

Led 18w  
I

220Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

2.000.000đ 2.100.000đ 2.250.000đ 2.200.000đ

   180 H800
TC 1284

Led 18w  

I

2.200.000đ

Led 2w Led 3w  

274.000đ 240.000đ

   145 H400 
TC 3828

E27 x 1
   65 H600

TC 6258

Led 9w  
   65 H800

TC 6259

Led 9w  

970.000đ 1.120.000đ 1.315.000đ



R



OUTDOOR LIGHT SERIES 

222Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

   210 H580
TC 1285

E27 x 1  

I

   230 H330
TC 1286

E27 x 1   

I    230 H330
TC 1286A

E27 x 1   

I

   140 H330
TC 1288

E27 x 1   

I    140 H330
TC 1288A

E27 x 1   

I   210 H580
TC 1285A

E27 x 1  

I

1.650.000đ

1.720.000đ

735.000đ 755.000đ

   140 H330
TC 1287

E27 x 1   

I

450.000đ

450.000đ

   140 H330
TC 1287A

E27 x 1   

I

465.000đ

465.000đ



OUTDOOR LIGHT SERIES 

Lighting

R

223 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

   185 H385
VC 1289

E27 x 1   

I    185 H385
VC 1289A

E27 x 1   

I    185 H370
VC 1290

E27 x 1   

I    185 H370
VC 1290A

E27 x 1   

I

   185 H400
TC 1291

E27 x 1   

I    185 H400
TC 1291A

E27 x 1   

I    185 H400
TC 1292

E27 x 1   

I    185 H400
TC 1292A

E27 x 1   

I

850.000đ 870.000đ 850.000đ 870.000đ

800.000đ780.000đ800.000đ780.000đ



OUTDOOR LIGHT SERIES 

224Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

   330 H530
GC 7318

E27 x 1
   240 H450

GC 7319

E27 x 1
   220 H440

GC 7320

E27 x 1

825.000đ

   170 H500
GC 7321

E27 x 1

   200 H400
GC 7323

E27 x 1
   280 H270

GC 7325

E27 x 1

   330 H530
GC 7318A

E27 x 1

1.320.000đ

   170 H500
GC 7321A

E27 x 1
   250 H550

GC 7322

E27 x 1
   250 H550

GC 7322A

E27 x 1

   200 H400
GC 7323A

E27 x 1

1.290.000đ

1.100.000đ 1.190.000đ1.070.000đ 1.220.000đ

795.000đ 815.000đ

   280 H300
GC 7324

E27 x 1

480.000đ 480.000đ

1.030.000đ



225 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

   180 H450
GC 3829

E27 x 1
   220 H500

GC 6554

E27 x 1
   200 H400

GC 6555

E27 x 1
   200 H400

GC 6555A

E27 x 1

   200 H430
GC 6556

E27 x 1
   200 H430

GC 6556A

E27 x 1
   180 H450

GC 3836

E27 x 1
   180 H450

GC 3836A

E27 x 1

   170 H350
GC 9590

E27 x 1
   170 H350

GC 9590A

E27 x 1
   200 H420

GC 3843

E27 x 1
   200 H420

GC 3843A

E27 x 1

715.000đ 940.000đ 880.000đ 835.000đ

930.000đ 960.000đ 845.000đ 850.000đ

302.000đ 314.000đ 555.000đ 583.000đ

Lighting

R



OUTDOOR LIGHT SERIES 

Lighting

R

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 226

   160 H350
TC 9591

E27 x 1
290.000đ    160 H330

VC 9591A

E27 x 1
290.000đ    160 H350

TC 9601

E27 x 1
268.000đ    160 H330

VC 9601A

E27 x 1
268.000đ

   200 H300
TC 9599

E27 x 1
435.000đ    200 H280

TC 9599A

E27 x 1
435.000đ    200 H350

TC 9603

E27 x 1
600.000đ

Đúc Gang
   200 H350
TC 9603A

E27 x 1
617.000đ

Đúc Gang

   200 H250
TC 9613

E27 x 1

337.000đ    250 H250
TC 9613A

E27 x 1

423.000đ    300 H300
TC 9613B

E27 x 1

490.000đ    400 H350
TC 9613C

E27 x 1

777.000đ

   200 H250
TC 9607

E27 x 1

457.000đ    250 H300
TC 9607A

E27 x 1

657.000đ    300 H350
TC 9607B

E27 x 1

737.000đ    400 H350
TC 9607C

E27 x 1

1.400.000đ



OUTDOOR LIGHT SERIES 

227 Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

R

Lighting

Trụ Cổng Đúc Gang 

   200 H250
TC 9610

E27 x 1
315.000đ    250 H250

TC 9610A

E27 x 1
400.000đ    300 H300

TC 9610B

E27 x 1
475.000đ    400 H350

TC 9610C

E27 x 1
740.000đ

   200 H250
TC 9606

E27 x 1
457.000đ    250 H250

TC 9606A

E27 x 1
657.000đ    300 H300

TC 9606B

E27 x 1
735.000đ    400 H350

TC 9606C

E27 x 1
1.400.000đ

   250 H300
TC 9608A

E27 x 1
930.000đ    300 H350

TC 9608B

E27 x 1
1.280.000đ   200 H250

TC 9608

E27 x 1
703.000đ

Đúc Gang Đúc Gang Đúc Gang
   400 H350

TC 9608C

E27 x 1
1.828.000đ

Đúc Gang

   250 H300
TC 9614A

E27 x 1
955.000đ    300 H350

TC 9614B

E27 x 1
   200 H250
TC 9614

E27 x 1
720.000đ

Đúc Gang Đúc Gang Đúc Gang
   400 H350

TC 9614C

E27 x 1
1.885.000đ

Đúc Gang

1.337.000đ



SOLAR LED LIGHT SERIES 

Lighting

R

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  
- Sử dụng ngoài trời, thắp sáng hằng đêm không sợ hao điện 
  - tạo nét đẹp cho ngôi nhà sang trọng   
  

228Giá trên đã bao gồm nguyên bộ , chưa bao gồm thuế Vat 

   L400 W210 H70 
NL 01

Led 30w - 6500K 

Chế độ bảo hành 
- Bóng COB pha năng lượng bảo hành 2 năm 
- Tấm Pin thu năng lượng bảo hành 2 năm  
- Bình ắc quy lưu trữ bảo hành 1 năm 
- Quy tắc bảo hành phải còn tem bảo hành SANO  

R

   L500 W210 H70 
NL 02

Led 50w - 6500K 

-

I-Độ cao 5.5m

Để có ánh sáng tốt nhất 
Lắp đặt độ cao tối đa 5.5m

   L720 W300 H70 
NL 03

Led 100w - 6500K 

Lưu ý 2 
NĂM IP 65

I

2.700.000đ 3.100.000đ 5.000.000đ



  229 

R

Lighting

   L190 W170 H55 
NL 08

Led 60w - 6000K 
Vỏ đèn aluminum - bền bỉ hơn 

   L230 W180 H55 
NL 09

Led 90w - 6000K 
Vỏ đèn aluminum - bền bỉ hơn 

   L290 W235 H55 
NL 10

Led 120w - 6000K 
Vỏ đèn aluminum - bền bỉ hơn 

SOLAR LED LIGHT SERIES 

Giá trên đã gồm nguyên bộ , chưa bao gồm thuế Vat 

1.900.000đ 3.150.000đ 3.600.000đ

IP 55
I

IP 65
I

   95 H120 - Led 6w 
V 7316

H95 L190 - Led 6w x 2
V 7317

Cảm biến hồng ngoại

Cảm biến hồng ngoại

   L500 W215 H60 
NL 05

Led 200w - 6000K 

Cảm biến hồng ngoại Cảm biến hồng ngoạiI  45mm

2 
NĂM 

   L590 W240 H80 
NL 06

Led 60w - 6000K 
Vỏ đèn aluminum - bền bỉ hơn 

   L700 W240 H80 
NL 07

Led 90w - 6000K 
Vỏ đèn aluminum - bền bỉ hơn 

Giá trên đã bao gồm cần sắt 

SA
N
O R SA

N
O R

265.000đ

570.000đ

   L500 W215 H60 
NL 04

Led 100w - 6000K 

3.500.000đ 4.500.000đ

2.500.000đ
Giá trên đã bao gồm cần sắt 

3.000.000đ

Chế độ bảo hành 
- Bóng COB pha năng lượng bảo hành 2 năm  
- Tấm Pin thu năng lượng bảo hành 2 năm   
- Bình ắc quy lưu trữ bảo hành 1 năm  
- Quy tắc bảo hành phải còn tem bảo hành SANO   

R



SOLAR LED LIGHT SERIES 

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 230

2
4

0
0

0
m

m

Trụ 4171 - (3+1)
Chân Ø250 H2400
Trụ ,thân bằng nhôm
Đầu đèn Φ160 H280   

Trụ 4172 - (4+1)
Chân Ø250 H2400
Trụ ,thân bằng nhôm
Đầu đèn Φ160 H280 

Trụ 4173 - (3+1)
Chân Ø250 H2400
Trụ ,thân bằng nhôm 
Đầu đèn Φ200 

Trụ 4174 - (4+1)
Chân Ø250 H2400
Trụ ,thân bằng nhôm 
Đầu đèn Φ200 

Lighting

R

 Mã Số Giá 
NL 7327A

NL 7327B

NL 7327C

1.825.000đ
2.170.000đ
3.650.000đ

 Mã Số Giá 
NL 7326A

NL 7326B

NL 7326C

1.800.000đ
2.135.000đ
3.600.000đ

Thắp sáng hàng đêm không sợ hao điện, tạo nét đẹp cho ngôi nhà sang trọng   

2 
NĂM 

IP 55
I

IP 65
I

Quy Cách Ánh Sáng : W Auto Sáng Chất Năng 2 Dùng  Chất liệu 

A 250 x 250 H 300 6K + 3K 3 w Cảm Biến Theo mặt trời Năng Lượng + E27 aluminum 

B 300 x 300 H 370 6K + 3K 5 w Cảm Biến Theo mặt trời Năng Lượng + E27 aluminum 

C 400 x 400 H 450 6K + 3K 9 w Cảm Biến Theo mặt trời Năng Lượng + E27 aluminum 

4w6000k

6000k

6000k

5.540.000đ 6.000.000đ 6.800.000đ 7.500.000đ
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231Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng led E14 & E27, chưa bao gồm thuế Vat 

Trụ 4169 - (3+1)
Chân Ø250 H2400    
Trụ ,thân bằng nhôm   
Chao nhựa Φ 250

Trụ 4170 - (4+1)
Chân Ø250 H2400    
Trụ ,thân bằng nhôm   
Chao nhựa  Φ 250

Trụ 4175 - (2+1)
Chân 300 H3400Ø
Chân Gang-Thân Nhôm
Chao nhựa Φ 250

Trụ 4177 - (4+1)
Chân 300 H3400Ø
Chân Gang-Thân Nhôm
Chao nhựa Φ 250

Trụ 4176 - (3+1)
Chân 300 H3400Ø
Chân Gang-Thân Nhôm
Chao nhựa Φ 250

Trụ 4180 - (3+1)
Chân Ø230 H3100
Chân Gang-Thân Nhôm
Đầu đèn Φ200

Trụ 4181- (4+1)
Chân Ø230 H3100
Chân Gang-Thân Nhôm
Đầu đèn Φ200

Trụ 4178- (3+1)
Chân Ø230 H3100
Chân:Gang-Thân:Nhôm
Đầu đèn Φ160 H280

Trụ 4179 - (4+1)
Chân Ø230 H3100
Chân Gang-Thân Nhôm
Đầu đèn Φ160 H280

R

Lighting

6.050.000đ 6.650.000đ 8.830.000đ 9.480.000đ 10.170.000đ

7.080.000đ 7.600.000đ 8.200.000đ 9.020.000đ
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Sản phẩm Đơn Giá Màu Sáng Chất liệu Chống nước   Quy Cách   

Pha 20W

Pha 30W

Pha 50W

Pha 100W

Pha 150W

ĐÈN PHA LED
 220V

6000K
3000K

6000K

aluminum

aluminum

aluminum

aluminum

aluminum

Ip65

Ip65

Ip65

Ip65

Ip65

aluminum L185*W160*H55

L200*W175*H60

L245*W220*H60

L280*W250*H75

L350*W315*H80

6000K
3000K

6000K
3000K

6000K
3000K

6000K
3000K

30W

150W

100W
50W

20W

P 7331
20w Cob

P 7331A
30w Cob

P 7331B
50w Cob

P 7331C
100w Cob

P 7331D
150w Cob

R

Lighting

1 
NĂM IP 65

I P 3864
L115 x W65 x H85
Led COB 10w

P 3866
L230 x W100 x H185
Led COB 30w

P 3867
L285 x W95 x H230
Led COB 50w

685.000đ
895.000đ

515.000đ
715.000đ

217.000đ
275.000đ

2 
NĂM 

485.000đ

628.000đ

828.000đ

1.485.000đ

2.000.000đ
IP 65

I

P 3940
L280 x W75 x H355
Led COB 100w

1.235.000đ



R

2 
NĂM 

PANEL LED LIGHT SERIES 

Lighting

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN
Viền phát sáng Led chuẩn W

ĐÈN PANEL ÂM TRẦN
Phát sáng chính diện Led chuẩn 48w 

590mm

   W600 D600
SM 3662A

Led chuẩn 48w (loại 1)

590mm 

   W600 D600
SM 3662

Led chuẩn 36w 

590mm

   W600 D600
SM 1293

Phát sáng trực diện 
Led chuẩn 48w (loại 1)

233 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

290mm x 590mm

   W300 D600
SM 3660

Led chuẩn 24w (loại 1) 

290mm x 1190mm

   W300 D1200
SM 3660A

Led chuẩn 48w (chuẩn loại 1) 

SM 3662

SM 1293

870.000đ

1.060.000đ

835.000đ

700.000đ

1.200.000đ



       500 H35
LN 6560

Led 48w - 6k - 3k 
Vành Nhôm

Lighting

RPANEL LED LIGHT SERIES 

       400 H35
LN 6559

Led 36w - 6k - 3k 
Vành Nhôm

       W 400 H35
LN 6561

Led 36w - 6k - 3k 
Vành Nhôm

       W 500 H35
LN 6562

Led 48w - 6k - 3k 
Vành Nhôm

234

1.080.000đ

1.390.000đ

1.080.000đ

1.390.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

       170 H32
LN 1294

Led 12w
Vành nhôm

245.000đ

       225 H32
LN 1295

Led 18w
Vành nhôm

310.000đ

       300 H32
LN 1296

Led 24w
Vành nhôm

480.000đ

       170 H32
LN 1297

Led 12w
Vành nhôm

260.000đ

       225 H32
LN 1298

Led 18w
Vành nhôm

330.000đ

       300 H32
LN 1299

Led 24w
Vành nhôm

505.000đ

3 
NĂM 



2 
NĂM 

235 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

       190 H35
LN 6282

Led 12w-6k+Dương 4w 
Vành nhôm

       240 H35
LN 6283

Led 18w-6k+Dương 6w 
Vành nhôm

       W 190 H35
LN 6284

Led 12w-6k+Dương 4w 
Vành nhôm

       W 240 H35 
LN 6285

Led 18w-6k+Dương 4w 
Vành nhôm

300.000đ 375.000đ 300.000đ 375.000đ

       170 H35-Led 12w
LN 3702

Vành Nhôm

       W225 H35-Led 18w
LN 3706

Vành Nhôm
       W300 H35-Led 24w

LN 4194

Vành Nhôm

       225 H35-Led 18w
LN 3703

Vành Nhôm
       300 H35-Led 24w

LN 4192

Vành Nhôm
       300 H35-Led 24w

LN 4193

Vành Nhôm

       W170 H35-Led 12w
LN 3705

Vành Nhôm
       W300 H35-Led 24w

LN 4195

Vành Nhôm

PANEL LED LIGHT SERIES R

Lighting

2 
NĂM 

300.000đ 385.000đ

315.000đ

530.000đ 530.000đ

417.000đ 570.000đ 570.000đ



Lighting

RPANEL LED LIGHT SERIES 
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           100 H68-SMD 7W
LN 6563

           120 H80-SMD 12W
LN 6564

           75 H100-COB 9w 
LN 3709

           100 H68-SMD 7W
LN 6563Đ

           120 H80-SMD 12W
LN 6564Đ

2 
NĂM 

375.000đ
           75 H100-COB 9w 

LN 3709T

375.000đ
           75 H100-COB 9w 

LN 3709Đ

375.000đ

           120 H60-COB 10W
LN 3707

433.000đ
           120 H60-COB 10W

LN 3707T

433.000đ
           120 H60-COB 10W

LN 3707Đ

433.000đ

           105 H95-COB 7W
LN 7333

370.000đ
           105 H95-COB 7W

LN 7333Đ

370.000đ
           132 H95-COB 12W

LN 7334

474.000đ
           132 H95-COB 12W

LN 7334Đ

474.000đ

285.000đ 285.000đ 363.000đ 363.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 





PANEL LED LIGHT SERIES 

Lighting

R
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90mm 

           108 - H35
Led 7w 6k + 3w 3k 

           108 - H35 
Led 7w 6k + 3w 3k

90mm 90mm 

           108 - H35 
Led 7w 6k + 3w 3k 

130mm

Lighting

R

110mm 130mm 150mm

           170 - H15 - Led 12w  
LA 3670

           120 - H15 - Led 6w 
LA 3672

           150 - H15 - Led 9w 
LA 3671

40mm 

110mm 130mm 150mm 200mm 

40mm 

           46 - H17 - Led 3w            46 - H17 - Led 3w 
LA 7338 

115mm 

LA 3681
130 - H30 - Led 7w 

           120 - H15 - Led 6w            150 - H15 - Led 9w            170 - H15 - Led 12w            220 - H15 - Led 18w

230.000đ 230.000đ 230.000đ

           160 - H35
LA 3664

250.000đ
Cob 10w 

188.000đ 108.000đ

155.000đ 200.000đ 223.000đ

125.000đ 166.000đ 268.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

2 
NĂM 

108.000đ

143.000đ125.000đ103.000đ



239Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

PANEL LED SMD LIGHT SERIES 

Lighting

R

105mm 135mm 90mm 

80mm 90mm 125mm 

           90 - H45 - 5w
LA 3683

80mm 90mm 125mm 

LA 3684
           115 - H45 -  7w            145 - H45 - 12w

LA 3685

           120 - H15 - Led 6wI            150 - H15 - Led 9wI
LA 3675

90mm 

           120 - H25 - Led 7w           120 - H25 - Led 7w
LA 6575

90mm 90mm 120mm 120mm 

           120 - H25 - Led 7w
LA 6573

           120 - H25 - Led 7w
LA 6576

           145 - H25 - Led 12w
LA 6574

           145 - H25 - Led 12w
LA 6577

           90 - H45 - 5w
LA 3687 LA 3688

           115 - H45 -  7w            145 - H45 - 12w
LA 3689

109.000đ 149.000đ 147.000đ 147.000đ

155.000đ 225.000đ 155.000đ 225.000đ

117.000đ 163.000đ 255.000đ

117.000đ 163.000đ 255.000đ

3 
NĂM 



PANEL LED LIGHT SERIES 

Lighting

R

2 
NĂM 
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70mm   70mm   

E 6199
115-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 162.000đ 

70mm   70mm   

E 6201
115-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 162.000đ 

E 6203
115-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 162.000đ 

E 6204
115-Led -  

3w :  143.000đ
5w : 162.000đ 

60mm   60mm   60mm   60mm   

E 3939
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3938
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3742
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3743
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

60mm   60mm   60mm   60mm   

E 3747
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3746
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3745
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3744
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

60mm   60mm   60mm   60mm   

E 3751
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3750
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3749
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3748
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

80mm 120mm 155mm 

           115 - H40 - Led 6W            145 - H40 - Led 12W            185 - H40 - Led 18W

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

137.000đ 217.000đ 290.000đ



241 Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 

CEILING LED LIGHT SERIES 

Lighting

R

2 
NĂM 

R

Điện 220v - 3w 

R

Điện 220v - 5w 

R

Điện 220v - 3w 

R

Điện 220v - 5w 

60mm 

60mm 

60mm 
E 3752

90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3753
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

60mm 60mm 
E 3754

90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3755
90-Led - 

3w :  143.000đ
5w : 153.000đ 

Vỏ :  85.000đ

E 3756
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

60mm 
E 3757

90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

60mm 

E 3758
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

60mm 

E 3759
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

60mm 60mm 

E 3760
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3761
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

60mm 60mm 60mm 60mm 
E 3762

90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3763
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3764
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3765
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

60mm 60mm 60mm 60mm 

E 3766
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3767
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3768
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

E 3769
90-Led - 

3w :  110.000đ
5w : 120.000đ 

Vỏ :  52.000đ

220v 5w 220v 3w



Lighting

R

1 
NĂM 
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Exit thoát hiểm 
W140 L350 Điện 220v >3w

Mặt Đơn : 215.000đ
Mặt Đôi   : 248.000đ

Exit Trái Exit Phải

Exit Exit 2 Hướng Exit Toilet

R

Điện 220v - 3w

R

Điện 220v - 5w

MR16-Led 5w-loại 1
  B 6271  

68.000đ

R

Điện 220v - 30w

R

Điện 220v - 35w

Exit thời gian phát sáng 5H

  BV 6277
Led 12w  
130.000đ

  BV 6278
Led 18w  
167.000đ

  BV 6279
Led 24w 
238.000đ

E27 - Led 5w 
  B 6272B

25.000đ
E14 - Led 5w 

  B 6272C

25.000đ

E27 - Led 30w loại 1
  B 6275A 

345.000đ
COB 6000K - 4000K 

E27 - Led 35w loại 1
  B 6275B 

270.000đ
COB 6000K - 4000K 

MR16-Led 3w-loại 1
  B 3876  

58.000đ

  BV 3870 
Led 12w - 
108.000đ

  BV 3869 
Led 18w - 
150.000đ

E14 - Led 5w 
  B 6272A

25.000đ
E14 - Led 5w 

  B 6272

25.000đ
E27 - Led 4w 

  B 3887

25.000đ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng led, chưa bao gồm thuế Vat 
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Lighting

R

1 
NĂM 

B 4234
 30-H300
 Adison-40w-E27

150.000đ

E14-Led 6w+6w   
  B 7339

53.000đ
E27-Led 6w+6w   

  B 7339A

53.000đ

E27-Led 3w
  B 3882

34.500đ

E27-Led 3w
  B 3883

31.500đ

E14-Led 2w
  B 6263A

32.000đ
E14-Led 4w

  B 6264

37.000đ
Led 4w

  B 6264A

37.000đ

E27-Led 9w
  B 6661

47.000đ
E14-Led 3w 

  B 3882A

34.500đ

B 6270A
 30-H300
 E27 - Led 8w

182.000đ
E14-Led 3w 

  B 3884

31.500đ
E14-Led 4w

  B 6665A

33.000đ
E14-Led 4w

  B 3886

33.000đ

Led Chớp 7 màu

B 7341
 G95-H130
 Led 2700k-E27
210.000đ

B 6269
 80-H130
 E27 - Led 4w

100.000đ

B 6268
 65-H150
 E27 - Led 4w

80.000đ

B 7340

Led 2700k-E27
252.000đ

Bóng cây thông 
B 7341 Màu

E27
229.000đ

 G95-H130
 

E27 & E14



1 
NĂM 

Lighting

R
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Màu Đen  115.000đ  Màu Vàng  115.000đ Màu Inox  115.000đMàu Đồng cổ 115.000đ

Dây Đèn Thả chống nước đủ màu  

Trắng 76.000 Vàng 76.000 Đen 76.000 Đỏ 76.000 Dương76.000 Lá 76.000 Cam 76.000

B 3956
Led 2w-E27

23.000đ
Loại 1

B 3891
Mr16 -50w 

23.000đ
Loại 1

B 3893
Mr16 -3w 

40.000đ
Loại 1

3 màu
dương lá đỏ

B 3890M
Mr16 -3w 

33.000đ
Loại 1

dương - lá 

B 3899
Mr16 -50w 

13.700đ
Loại 1

Bướn
148.000đ / Gam

Khoen tròn
115.000đ / Gam

Kim -Vàng - Trắng 
110.000đ / Gam

Khoen vuông 
137.000đ / Gam #40

Hạt pha lê  
19.500đ

B 3890
Mr16 -3w 

28.500đ
 Loại 1

B 3957
Led 2w-E27

23.000đ
Loại 1

B 3958
Led 2w-E27

23.000đ
Loại 1

B 3959
Led 2w-E27

23.000đ
Loại 1

B 3960
Led 2w-E27

23.000đ
Loại 1

REMOTE
   3 nấc chỉnh 

195.000đ

BÓNG ĐÈN CHỐNG NƯỚC



2 
NĂM 

Lighting

R

245 Sản phẩm chưa bao gồm thuế Vat 

DÂY LED 5050 CHỐNG NƯỚC XIN LH ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT   
Dây Led Chống nước không bảo hành, 
      kiểm tra hàng khi nhận  

SANO 

SANO 

SANO 

SANO 

Bộ 3855 / T5
1m2 - Led 18w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 
175.000đ Bộ 3855 / T5

0m6 - Led 9w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 
155.000đ Bộ Neon T5-0m6

             72.000đSale
Dương -  -  - vàng hồng lá

ĐT 6281
0m6 - Led 20w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 
190.000đ

220.000đ

ĐT 6280
1m2 - Led 40w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 

Bộ 3852 / T8
1m2 - Led 20w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 
145.000đ

BM 40w (220v)
Bắt Muỗi Loại 1

1.300.000đ

BM 20w (220v)
Bắt Muỗi Loại 1

910.000đ

Bộ 3854 / T5
0m6 - Led 9w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 
145.000đ

Bộ 3854 / T5
1m2 - Led 18w loại 1
Thân nhôm giải nhiệt 
165.000đ

Bảy màu 
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Baûo veä moâi tröôøng

Toát cho maét
Ñoä saùng cao, khoâng nhaáp nhaùy khoâng gaây choùi loaù.

Tieát kieäm ñieän naêng
Tieát kieäm tôùi 80% ñieän naêng so vôùi ñeøn truyeàn thoáng

Ñoä beàn cao
Tuoåi thoï cuûa ñeøn coù theå ñaït tôùi 50.000h chieáu saùng

Khoâng gaây tieáng oàn
Tuyeät ñoái khoâng gaây tieáng oàn khoù chòu

Bóng led thủy tinh SANO 

SANO SANO

Maõ
Saûn Phaåm

Giaù
< 1 Thuøng

Giaù
> 2 Thuøng

Maët 
Ngang

Maøu Saùng Ñieän Nguoàn S.Löôïng/Thuøng

1m2

1m2

1m2

220V

220V

220V

0m6

0m6

0m6

220V

220V

220V

30 Boùng / Thuøng

50 Caây / Thuøng

50 Caây / Thuøng

Bóng-1m2-22W

Bóng-0m6-10W 69.000

36.000

36.000

78.000

42.000

82.000

45.000

45.000

72.000

39.000

39.000

78.000đ

50 cây / thùng 

30 cây / thùng 

50 cây / thùng 

56.000đ

74.500đ

53.000đ

56.000đ 53.000đ

74.500đ 71.500đ

53.000đ 50.000đ

1 
NĂM 

Lighting

R

78.000

42.000

82.000

45.000 50 cây / thùng 

50 cây / thùng Máng trắng 1m2
Đôi 100.000đ 90.000đ

Đôi
Máng xanh 1m2

Máng trắng 0m6

Máng xanh 0m6

100.000đ 90.000đ

Máng trắng 1m2
Đơn

Máng Xanh 1m2
Đơn

Bóng-1m2-22W Bóng-0m6-10W

78.000đ

Máng trắng 1m2
Đôi

100.000đ
Đôi

Máng xanh 1m2

100.000đ

74.500đ

53.000đ 50.000đ

Máng trắng 1m2
Đơn

56.000đ

Máng Xanh 1m2
Đơn

56.000đ
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LED PANEL LIGHT

Bảo Hành 

12
Tháng

Đèn Downligh Âm Trần 

Lighting

R
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1 
NĂM 

Mã SP 
     Giá 
< 1 Thùng 

     Giá 
> 2 Thùng 

  Mặt 
Ngang 

Khoét 
   Lỗ

Màu 
Sáng

Điện 
Nguồn  

S Lượng
 ThùngMã SP 

     Giá 
< 1 Thùng 

     Giá 
> 2 Thùng 

  Mặt 
Ngang 

Khoét 
   Lỗ

Màu 
Sáng

Điện 
Nguồn  

S Lượng
 Thùng

AT 6W

AT 9W

AT 12W

AT 18W

120

150

170

220

105mm   

135mm   

150mm   

200mm   

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

220v

220v

220v

220v

100c / Thùng  

50c / Thùng  

50c / Thùng  

20c / Thùng  

65.000đ 61.000đ

84.000đ 80.000đ

98.000đ 92.000đ

165.000đ 155.000đ

120

150

170

220

105mm   

135mm   

150mm   

200mm   

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

220v

220v

220v

220v

100c / Thùng  

50c / Thùng  

50c / Thùng  

20c / Thùng  

AT 4W 120 105mm   6000k - 3000k 220v 100c / Thùng  62.000đ 59.000đ 120 105mm   6000k - 3000k 220v 100c / Thùng  



1 
NĂM 

Lighting

R
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VN 6W

VN 12 W

VN 18W

VN 24W

Mã SP 
     Giá 
< 1 Thùng 

     Giá 
> 2 Thùng 

  Mặt 
Ngang 

Màu 
Sáng

Điện 
Nguồn  

S Lượng
 Thùng

120

170

220

300

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

220v

220v

220v

220v

50c / Thùng  

40c / Thùng  

20c / Thùng  

10c / Thùng  

143.000đ 133.000đ

175.000đ 165.000đ

265.000đ 250.000đ

Mã SP 
     Giá 
< 1 Thùng 

     Giá 
> 2 Thùng 

  Mặt 
Ngang 

Màu 
Sáng

Điện 
Nguồn  

S Lượng
 Thùng

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

TN 6W

TN 12 W

TN 18W

TN 24W

Mã SP 
     Giá 
< 1 Thùng 

     Giá 
> 2 Thùng 

  Mặt 
Ngang 

Màu 
Sáng

Điện 
Nguồn  

S Lượng
 Thùng

120

170

220

300

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

220v

220v

220v

220v

50c / Thùng  

40c / Thùng  

20c / Thùng  

10c / Thùng  

133.000đ 125.000đ

155.000đ 147.000đ

250.000đ 235.000đ

Mã SP 
     Giá 
< 1 Thùng 

     Giá 
> 2 Thùng 

  Mặt 
Ngang 

Màu 
Sáng

Điện 
Nguồn  

S Lượng
 Thùng

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 

6000k - 3000k 



Decorativa lighting

R

SANO
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